
               

                  Thứ

Hoạt động  Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Đón trẻ, chơi 

trong giờ đón 

trẻ 

6h30-7h45

(75')

Thể dục sáng
7h45-8h35

(50')

* Hô hấp: Gà gáy                        

* Khởi động: Cô cho trẻ đi ra 

sân đứng đội hình 3 hàng dọc, 

tập các động tác khởi động các 

khớp cổ tay, cổ chân, đầu, tay 

vai, lưng bụng, đầu gối... tại chỗ 

theo nền nhạc                 

* Các động tác phát triển 

chung: 

- Tập theo nhạc bài hát: Nắng 

sớm

- ĐT Tay- Vai: Hai tay đưa ra 

trước, sang ngang

- ĐT Bụng- Lườn: Đứng quay 

người sang bên 

- ĐT Bật:  Bật đưa chân sang 

ngang. 

* Trò chơi: Con voi, con thỏ... 

* Hồi tĩnh: Trẻ đi thành vòng 

tròn thả lỏng cơ thể và nhẹ 

nhàng vào lớp                           

* Hô hấp: Thổi bóng                      

* Khởi động: Cô cho trẻ đi 

vòng tròn kết hợp các kiểu đi, 

chạy các kiểu:đi thường, đi 

bằng mũi bàn chân, đi bằng 

gót chân, chạy chậm, chạy 

nhanh...theo nền nhạc                     

* Các động tác phát triển 

chung: 

- Tập theo nhạc bài hát: Nắng 

sớm

- ĐT Tay- Vai: Hai tay đưa ra 

trước, sang ngang

- ĐT Bụng- Lườn: Đứng quay 

người sang bên 

- ĐT Bật: Bật đưa chân sang 

ngang. 

* Trò chơi: Xích lô, cá vàng 

bơi...                               

  * Hồi tĩnh:  Trẻ đi thành 

vòng tròn thả lỏng cơ thể và 

nhẹ nhàng vào lớp  

* Hô hấp: Thổi nơ                      

* Khởi động: Cô cho trẻ đi ra 

sân đứng đội hình 3 hàng 

dọc, tập các động tác khởi 

động các khớp cổ tay, cổ 

chân, đầu, tay vai, lưng bụng, 

đầu gối... tại chỗ theo nền 

nhạc                               

* Các động tác phát triển 

chung:

-  Tập theo nhạc bài hát: 

Nắng sớm

-  ĐT Tay- Vai: Hai tay đưa 

ra trước, sang ngang

- ĐT Bụng- Lườn: Đứng quay 

người sang bên 

- ĐT Bật: Bật đưa chân sang 

ngang.                                

 * Trò chơi: Con muỗi, cây 

cao cỏ thấp...                             

*  Hồi tĩnh:   Trẻ đi thành  

vòng tròn thả lỏng cơ thể và 

nhẹ nhàng vào lớp  

* Hô hấp: Gà gáy                        

* Khởi động: Cô cho trẻ đi 

vòng tròn kết hợp các kiểu 

đi, chạy các kiểu:đi thường, 

đi bằng mũi bàn chân, đi 

bằng gót chân, chạy chậm, 

chạy nhanh...theo nền nhạc                                

* Các động tác phát triển 

chung:

-  Tập theo nhạc bài hát: 

Nắng sớm

-   ĐT Tay- Vai: Hai tay đưa 

ra trước, sang ngang

- ĐT Bụng- Lườn: Đứng 

quay người sang bên 

- ĐT Bật:   Bật đưa chân 

sang ngang.                                 

* Trò chơi: Trời nắng trời 

mưa, Năm ngón tay              

*  Hồi tĩnh: Trẻ đi thành 

vòng tròn thả lỏng cơ thể và 

nhẹ nhàng vào lớp                

* Hô hấp: Hít vào, thở ra                       

* Khởi động: Cô cho trẻ đi ra 

sân đứng đội hình 3 hàng dọc, 

tập các động tác khởi động các 

khớp cổ tay, cổ chân, đầu, tay 

vai, lưng bụng, đầu gối tại chỗ 

theo nền nhạc                                    

* Các động tác phát triển 

chung: 

- Tập theo nhạc bài hát: Nắng 

sớm

- ĐT Tay- Vai: Hai tay đưa ra 

trước, sang ngang

- ĐT Bụng- Lườn: Đứng quay 

người sang bên 

- ĐT Bật: Bật đưa chân sang 

ngang.           

* Trò chơi: Con kiến, Xích lô

* Hồi tĩnh:  Trẻ đi thành vòng 

tròn thả lỏng cơ thể và nhẹ 

nhàng vào lớp         

Hoạt động học
8h35- 9h10

(35')

* THỂ DỤC

Ném bóng trúng đích bằng hai 

tay 

( Dạy bù vào thứ 2 ngày 

4/5/2026)

* KPKH 

Khám phá về gió (5E)

* TẠO HÌNH

Làm chong chóng (EDP)

*LQCC

Làm quen chữ cái v,r 

( Dạy bù vào thứ 3 ngày 

5/5/2026 )

           * ÂM NHẠC

-NDTT: VĐTN "Nắng sớm

- NDKH: -NH: Mùa hạ và 

những chùm hoa nắng

- TCÂN: Hát theo hình vẽ

(Dạy bù vào thứ 4 ngày  

6/5/2026)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: NƯỚC VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN (Thời gian thực hiện: 2 Tuần từ  ngày 20/4/2026 đến ngày 01/5/2026 )

 Tuần 32: Chủ đề nhánh 2: Mùa hè ( Thời gian thực hiện 1 tuần , từ ngày 27/4/2026 đến ngày 01/5/2026)

                                                                                     Giáo viên giảng dạy:  Vũ Thị Liên  + Nguyễn Thuý Linh 

- Cô đến sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ gọn gàng

 - Giờ đón trẻ cô nhẹ nhàng đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ chào Bố, mẹ, cô giáo, các bạn, cất đồ dùng cá nhân vào đúng nơi quy định; cô trao đổi với các bậc phụ 

huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.

- Cho trẻ chơi với đồ chơi ở các góc

 - Cô trò chuyện,  cho trẻ xem tranh ảnh về một số tranh về thời tiết, gió, bão ,lốc, nắng, mưa...cho trẻ nghe, xem video một số bài hát trong chủ đề:  Nắng sớm, 

cháu vẽ ông mặt trời, Mùa hè đến...



               

                  Thứ

Hoạt động  Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Hoạt động 

ngoài trời

9h10- 9h50

(40')

- QSCMĐ: Cây hoa sim tím

- TCVĐ: Gieo hạt, Cáo ơi ngủ à                    

- Chơi theo ý thích: Bóng, 

phấn, lá cây, hột hạt…đồ chơi 

ngoài trời 

- TCVĐ : Dung dăng, dung dẻ 

. Mèo đuổi chuột                               

'- Chơi theo ý thích: Hột hạt, 

vòng, bóng, phấn, sỏi, cát…đồ 

chơi ngoài trời 

- QSCMĐ: Dạo chơi ngoài 

trời

- TCVĐ: Lộn cầu vồng, Mèo 

và chim sẻ                            

'-  Chơi theo ý thích: Lá cây, 

nút nhựa, giấy, màu 

nước…đồ chơi ngoài trời

- QSCMĐ: Cây mít

- TCVĐ: Ông sấm ông sét; 

Làm theo hiệu lệnh

- Chơi theo ý thích: Bóng, 

phấn, vòng, sỏi, nước, 

cát…đồ chơi ngoài trời

- TCVĐ: Kéo co; Năm chú mèo 

con

- Chơi theo ý thích: Màu nước, 

hột hạt, sỏi, đá, bèo tây…đồ 

chơi ngoài trời 

Hoạt động góc
9h50-10h40

(50')

* Tên các góc chơi: 

1. Góc xây dựng: Xây đài phun 

nước

2. Góc phân vai: Bán hàng, 

gia đình.                                                        

3. Góc thư viện: Đọc sách, làm 

sách truyện, về nước và các hiện 

tượng thiên nhiên.  

4. Góc tạo hình: Cắt, xé dán, vẽ, 

nặn  mây, ông mặt trời,  mưa, 

giọt nước.           

 5. Góc thiên nhiên: Chăm sóc 

cây xanh

* Tên các góc chơi: 

1. Góc xây dựng: Xây công 

viên nước

 2. Góc phân vai: Bác sĩ, gia 

đình.                                           

3. Góc tạo hình: Vẽ thời tiết 

mùa hè                                                   

4. Góc âm nhạc: Biểu diễn các 

bài hát "Nắng sớm", " Cho tôi 

đi làm mưa với"     

* Tên các góc chơi: 

1. Góc xây dựng: Xây ao cá

 2. Góc phân vai: Cửa hàng 

bán thực phẩm, bác sĩ                         

3. Góc khám phá: Đong 

nước, pha màu nước

 4. Góc học tập:  Làm sách, 

tranh truyện về mùa hè    

* Tên các góc chơi: 

1. Góc xây dựng: Xây khu du 

lịch

 2. Góc phân vai: Cửa hàng 

bán trang phục mùa hè, gia 

đình        

 3. Góc nghệ thuật: Vẽ tranh, 

trang trí trang phục cho mùa 

hè

4. Góc thiên nhiên: Gieo hạt, 

chăm sóc cây xanh 

* Tên các góc chơi: 

1. Góc xây dựng: Xây dựng bãi 

biển

 2. Góc phân vai: Bác sĩ khám 

bệnh, Bán hàng     

 3. Góc âm nhạc: Biểu diễn các 

bài hát trong chủ đề

 4. Góc học tập:  Làm Album 

sách, tranh truyện về mùa hè…

Ăn bữa chính
10h40-11h30

(50')

Ngủ 
11h30-14h

(150')

Ăn bữa phụ
14h-14h40

(40')

Chơi, hoạt 

động theo ý 

thích

14h40-16h

(160')

 -  Hỗ trợ giáo viên trung tâm 

anh ngữ Việt Mỹ dạy Tiếng Anh 

cho trẻ 

- Hoạt động phòng tin học: Ngôi 

nhà không gian thời gian của 

Trudy

- Chơi theo ý thích: Chơi với đồ 

chơi ở các góc

- TCM: Ném lon 

- Hoạt động phòng thư viện: 

Cô kể cho trẻ nghe câu truyện 

" Sự tích ngày và đêm"

- Chơi theo ý thích: Chơi với 

đồ chơi ở các góc

- Hỗ trợ giáo viên trung tâm 

anh ngữ Việt Mỹ dạy Tiếng 

Anh cho trẻ             

- LQKTM: VĐTN " Nắng 

sớm"

- Chơi theo ý thích: Chơi với 

đồ chơi ở các góc

- Hoạt động phòng nghệ 

thuật: Cô đánh đàn cho trẻ 

xướng âm bài hát "Con gà 

trống"

- Làm sách làm quen với 

Toán

- Chơi theo ý thích: Chơi với 

đồ chơi ở các góc

- Dạy KNS: Chọn trang phục 

phù hợp với mùa hè

- Chơi theo ý thích: Chơi với đồ 

chơi ở các góc

- Dọn vệ sinh cuối  tuần ( lau 

dọn đồ chơi, các góc chơi)

 - Chuẩn bị chỗ ngủ, đồ dùng cho trẻ ngủ; cho trẻ tự đi lấy chăn gối của mình để đi ngủ. Chăm sóc tạo cho trẻ ngủ yên, ngủ ngon giấc. 

 - Cô luôn có mặt trong lúc trẻ ngủ, chú ý tư thế nằm cho trẻ, không để trẻ nằm sấp khi ngủ, tạo không khí yên tĩnh cho trẻ ngủ. Trẻ khó ngủ cô động viên, vỗ 

về trẻ

 - Dạy trẻ gấp chăn, chiếu, gối ngăn nắp, gọn gàng sau khi ngủ dậy

 - Cô dạy trẻ cách rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn, nhắc trẻ sau khi đi vệ sinh đúng nơi qui định, biết xếp hàng chờ đến lượt không chen lấn xô đẩy bạn. 

 - Tổ chức cho trẻ ăn. Trò chuyện với trẻ về các món ăn, động viên trẻ ăn hết suất không đượcc làm rơi vãi thức ăn. 

 - Khi ăn xong biết thưa cô để xin thêm nếu có nhu cầu. Cô bao quát trẻ biếng ăn, mới ốm dậy.

 - Chuẩn bị bàn, ghế để tổ chức cho trẻ ăn phụ

 - Cô dạy trẻ cách rửa tay trước và sau khi ăn, tổ chức cho trẻ ăn bữa phụ, động viên cho trẻ ăn hết suất, không nói chuyện, không cười đùa trong khi ăn



               

                  Thứ

Hoạt động  Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Trẻ chuẩn bị 

ra về và trả 

trẻ

16h-17h

(60')

- Bình cờ- Nhận xét- Nêu gương cuối ngày, cuối tuần

'- Cô cho trẻ vệ sinh cá nhân. Cho trẻ xem video về một số hoạt động trong mùa hè. Cô cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc chơi

- Cô sửa sang lại đầu tóc, quần áo để chuẩn bị cho trẻ ra về. Khi phụ huynh đến đón nhắc trẻ chào cô, chào bố mẹ, ông bà…Trao đổi với phụ huynh về tình 

hình sức khoẻ, học tập trong ngày của trẻ để kết hợp cùng cô chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhà

- Phát phiếu bé ngoan cho trẻ ( Thứ 6). Trả chăn, gối cho trẻ vào cuối tuần

GIÁO VIÊN DẠY

(Ký)

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN 

ĐÃ KIỂM TRA CÁC NỘI DUNG

(Ký, duyệt)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT

(Ký, duyệt)

Vũ Thị Liên Lò Thị Thơm Lò Thị Thu Hồng
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